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Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN QUANG HỌC
1. (3 điểm) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB tạo bởi thấu kính trong các trường hợp sau: 
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Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………  ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN QUANG HỌC
1. (3 điểm) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB tạo bởi thấu kính trong các trường hợp sau: 
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2. (3,5 điểm) Vật sáng cao 1 cm đặt trước thấu kính (độ tụ 2 dp) một đoạn 60 cm sẽ nhận được ảnh ở vị trí nào? Ảnh cao bao nhiêu? Lớn hay nhỏ hơn vật? Thực hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều vật?
...........................................................................   .......................................................................................   ...................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
3. (1,5 điểm) Vật đặt trước kính một đoạn 20 cm tạo ảnh thực nằm sau kính 40 cm. Hỏi thấu kính đó phải là kính hội tụ hay phân kỳ và có độ tụ bao nhiêu?
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
4.  (0,5 điểm) Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở ∞:      a/  	       b/   	  c/ 
5. (0,5 điểm) Tiêu cự của kính lúp trong khoảng:             a/ vài mét		b/ vài xentimét		c/ vài milimét 
6. (1 điểm) Vật ở xa chiếu ánh sáng qua thủy tinh thể trong mắt bị cận thị có thể tạo ảnh ở vị trí:      
	a/  Trước võng mạc 			b/ Trên võng mạc		c/ Sau võng mạc
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2. (3,5 điểm) Vật sáng cao 2 cm đặt trước thấu kính (độ tụ -2 dp) một đoạn 50 cm sẽ nhận được ảnh ở vị trí nào? Ảnh cao bao nhiêu? Lớn hay nhỏ hơn vật? Thực hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều vật?
...........................................................................   .......................................................................................   ...................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
3. (1,5 điểm) Vật đặt trước kính một đoạn 60 cm tạo ảnh thực nằm sau kính 30 cm. Hỏi thấu kính đó phải là kính hội tụ hay phân kỳ và có độ tụ bao nhiêu?
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
4.  (0,5 điểm) Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở ∞:    a/  	  b/ 	     c/ 
5. (0,5 điểm) Tiêu cự của vật kính trong kính hiển vi trong khoảng: a/ vài mét      b/ vài xentimét	   c/ vài milimét 
6. (1 điểm) Vật ở xa chiếu ánh sáng qua thủy tinh thể trong mắt bị viễn thị có thể tạo ảnh ở vị trí:      
	a/  Trên võng mạc 			b/ Sau võng mạc		c/ Trước võng mạc
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KIỂM TRA PHẦN QUANG HỌC
1. (3 điểm) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB tạo bởi thấu kính trong các trường hợp sau: 
· Mỗi đường tia sáng  0,25 đ   (chỉ tính điểm 2 tia)
· Vật vẽ đúng  (0,25 đ) 
2. (3,5 điểm) Vật sáng cao 1 cm đặt trước thấu kính (độ tụ 2 dp) một đoạn 60 cm sẽ nhận được ảnh ở vị trí nào? Ảnh cao bao nhiêu? Lớn hay nhỏ hơn vật? Thực hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều vật?
					(0,25 đ)
		= 1/ 2  = 0,5 m			(0,25 đ)
				(0,25 đ)
					(0,25 đ)
				d' = 3 m 		(0,25 đ)
d’> 0						(0,25 đ)
		  ảnh thật				(0,25 đ)
						(0,25 đ)
		= -3 /0,6 = - 5 			(0,25 đ)
k < 0					(0,25 đ)
		 ảnh ngược chiều vật		(0,25 đ)
					(0,25 đ)
		 = k. = 5.1 = 5 cm		(0,25 đ)
Ảnh lớn hơn vật (không cần lí do)			(0,25 đ)
3.  (1,5 điểm) Vật đặt trước kính một đoạn 20 cm tạo ảnh thực nằm sau kính 40 cm. Hỏi thấu kính đó phải là kính hội tụ hay phân kỳ và có độ tụ bao nhiêu?
				(0,25 đ)
					(0,25 đ)
			f = 2/15 m 		(0,25 đ)
					(0,25 đ)
		= 7,5 dp				(0,25 đ)
Thấu kính hội tụ (không cần lí do)		(0,25 đ)
4. (0,5 điểm) Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở ∞:      a/  	      b/   	c/ 
5. (0,5 điểm) Tiêu cự của kính lúp trong khoảng:             a/ vài mét		b/ vài xentimet		c/ vài milimet 
6. (1 điểm) Vật ở xa chiếu ánh sáng qua thủy tinh thể trong mắt bị cận thị có thể tạo ảnh ở vị trí:      
	a/  Trước võng mạc 			b/ Trên võng mạc		c/ Sau võng mạc
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KIỂM TRA PHẦN QUANG HỌC
1. (3 điểm) Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB tạo bởi thấu kính trong các trường hợp sau: 
· Mỗi đường tia sáng  0,25 đ   (chỉ tính điểm 2 tia)
· Vật vẽ đúng  (0,25 đ)
2. (3,5 điểm) Vật sáng cao 2 cm đặt trước thấu kính (độ tụ -2 dp) một đoạn 50 cm sẽ nhận được ảnh ở vị trí nào? Ảnh cao bao nhiêu? Thực hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều vật?
					(0,25 đ)
		= 1/ (-2)  = - 0,5 m		(0,25 đ)
				(0,25 đ)
					(0,25 đ)
				d' = -1/4 = - 0,25 m 		(0,25 đ)
d’< 0							(0,25 đ)
		  ảnh ảo					(0,25 đ)
							(0,25 đ)
		= - (-0,25)/0,5 = 0,5 		(0,25 đ)
k > 0					(0,25 đ)
		 ảnh cùng chiều vật		(0,25 đ)
					(0,25 đ)
		 = 0,5. = 0,5.2 = 1 cm		(0,25 đ)
Ảnh nhỏ hơn vật (không cần lí do)		(0,25 đ)
3. (1,5 điểm) Vật đặt trước kính một đoạn 60 cm tạo ảnh thực nằm sau kính 30 cm. Hỏi thấu kính đó phải là kính hội tụ hay phân kỳ và có độ tụ bao nhiêu?
				(0,25 đ)
					(0,25 đ)
			f = 1/5 m 		(0,25 đ)
					(0,25 đ)
		= 5 dp					(0,25 đ)
Thấu kính hội tụ (không cần lí do)		(0,25 đ)
4. (0,5 điểm) Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở ∞:    a/  	  b/ 	     c/
5. (0,5 điểm) Tiêu cự của vật kính trong kính hiển vi trong khoảng: a/ vài mét    b/ vài centimet   c/ vài milimet 
6. (1 điểm) Vật ở xa chiếu ánh sáng qua thủy tinh thể trong mắt bị viễn thị có thể tạo ảnh ở vị trí:      
	a/  Trên võng mạc 			b/ Sau võng mạc		c/ Trước võng mạc
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